DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỢT 1  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005: "KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN", MÃ SỐ: KC.07

(Kèm theo Quyết định số: 32/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

	TT
	Tên đề tài
	Mục tiêu
	Dự kiến sản phẩm 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, kiểu công nghiệp, quy mô trang trại.


	- Xây dựng một số quy trình công nghệ và thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị, nhằm nâng cao số lượng, chất lượng con giống và hiệu quả cho nuôi trồng thủy sản. 
	- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị để sản xuất con giống, thức ăn, thiết bị cho nuôi trồng thủy sản, tiên tiến, có quy mô thích hợp, đáp ứng các yêu cầu kinh tế-kỹ thuật, thay thế nhập ngoại, giá thành hạ được sản xuất chấp nhận.

- Các mô hình ứng dụng trong sản xuất.  

	2.
	Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí , bước đi, cơ chế, chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.


	- Đề xuất cơ sở khoa học để xây dựng định hướng, tiến trình và một số chính sách trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.


	- Báo cáo thực trạng các chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn.

- Cơ sở khoa học đề xây dựng các tiêu chí, bước đi và các giải pháp có tính khả thi cao.

- Đề xuất một số chính sách và mô hình cụ thể.




	3.
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ thống thông tin hiện đại phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.


	- ứng dụng thành công Công nghệ thông tin trong quản lý: sử dụng đất nông lâm nghiệp, dịch hại cây trồng, lao động ở nông thôn, nhằm xây dựng các mô hình phân tích thông tin và trợ giúp quyết định trong quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn.  
	- Cơ sở khoa học, quy trình công nghệ, hệ thống phần mềm và các mô hình sử dụng đất đai nông lâm nghiệp, dự tính dự báo dịch hại một số cây trồng chính và cơ cấu lao động nông thôn.

- Các mô hình phân tích thông tin và trợ giúp quyết định cho lập chính sách và lập chương trình phát triển.

- Các tập thống kê, bản đồ chuyên đề, quy trình cập nhật khai thác và hệ thống thông tin dịch vụ khuyến nông.

- Hệ thống phần mềm chuẩn, dễ sử dụng, giá thành hạ. Thông tin nền đến cấp xã, thông tin chi tiết phục vụ phân tích mô hình thực hiện đến các địa phương thí điểm.

	4.


	Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường.


	- Xác định giải pháp công nghệ và chế tạo các loại thiết bị để khai thác và sử dụng có hiệu qủa các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chế biến nông, lâm, thuỷ sản, sinh hoạt và bảo vệ môi trường ở nông thôn.
	- Các loại thiết bị thủy điện từ 200-5000 W, tua bin thủy điện 10-200KW với thiết bị phù trợ đồng bộ và điều tốc tự động phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, sinh hoạt . 

- Hệ thống thiết bị sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để phát điện  10-300KW cung cấp nhiệt cho sấy và chế biến nông sản.

- Thiết bị bơm và phát điện bằng sức gió 500-5000W.

- Chất lượng đạt trình độ tiến tiến khu vực về hiệu suất và độ bền cao, giá thành hợp lý, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.

- Các mô hình ứng dụng trong sản xuất và đời sống

	5.
	Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để chế biến một số loại hạt giống cây trồng, chất lượng cao, quy mô vừa và nhỏ. 


	- Xác định  quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị  phù hợp cho các cơ sở trong hệ thống sản xuất một số hạt giống: lúa, ngô, rau, đậu... nhằm nâng cao chất lượng,đạt tiêu chuẩn khu vực .
	- Các quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị đồng bộ: sơ chế, chế biến các loại cấp hạt giống (lúa,ngô,rau,đậu..) chất lượng cao, đạt chỉ tiêu tiên tiến các nước trong khu vực,phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Có khả năng thay thế thiết bị nhập ngoại, chất lượng, giá thành được sản xuất chấp nhận.

- Các mô hình sản xuất với các quy mô khác nhau.

	6.
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau.


	- Xây dựng các giải pháp kỹ thuật công trình thủy lợi phục vụ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, nuôi tôm tại các vùng sinh thái có hiệu quả cao và bền vững.
	- Quy hoạch, thiết kế thủy lợi vùng nuôi tôm với công nghệ phù hợp tại các vùng sinh thái. 

- Sơ đồ bố trí hệ thống kỹ thuật công trình thủy lợi phù hợp cho nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

- Các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá chất lượng nước đảm bảo nuôi tôm bền vững.

- Mô hình mẫu ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất.

	7.
	Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để xử lý chất thải trong các vùng chế biến nông, thủy sản.


	- Xây dựng mô hình công nghệ, thiết bị và các hình thức tổ chức quản lý để xử lý tổng hợp chất thải, nhằm tận dụng chất thải, giảm thiểu tác hại của môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế của các vùng chế biến nông thủy sản.
	- Đề xuất quy trình công nghệ, thiết bị và hình thức tổ chức quản lý xử lý nước thải để sử dụng tưới cho cây trồng, chất thải hữu cơ làm phân bón, khí sinh học, thức ăn gia súc. 

- Có tính khả thi, an toàn vệ sinh, dễ thực hiện, đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

- Các mô hình công nghệ xử lý chất thải , nước thải, chế phẩm vi sinh.

	8.
	Nghiên  cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để bảo quản và sơ chế một số nông, lâm, thủy sản.


	- Xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị thích hợp và mô hình sơ chế, bảo quản một số nông, lâm, thủy sản hàng hóa nhằm nâng cao chất lượng, giảm thiểu hư hỏng, tạo nguyên liệu cho các trung tâm chế biến.


	- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị đồng bộ để bảo quản và sơ chế một số nông, lâm thủy sản. Sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu của các trung tâm chế biến 

- Quy trình sản xuất một số chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo quản, sơ chế.

- Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có phổ hoạt động rộng, chống các vi sinh vật gây hỏng.

- Các mô hình bảo quản, sơ chế với các quy mô phù hợp.

	9.
	Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hóa quá trình sản xuất cây giống cho một số loại cây trồng chính với quy mô thích hợp.


	- Xác định quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hóa quá trình sản xuất một số loại cây giống: mạ, hoa, cây ăn quả, cây trồng rừng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây giống, giảm chi phí sản xuất.  
	- Quy trình công nghệ cơ giới hóa sản xuất cây giống: mạ, rau, quả, cây trồng rừng...chất lượng cao, giá thành thấp, chủ động về thời vụ, sạch bệnh.

- Các mẫu nhà ươm, hệ thống thiết bị cơ giới, tự động quá trình sản xuất cây giống.

- Thay thế thiết bị nhập, giá thành thấp, được sản xuất chấp nhận.

- Các mô hình ứng dụng với các quy mô thích hợp.



	10.


	Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.


	- Xây dựng quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị tiên tiến, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm.
	- Quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị tiên tiến trong sản xuất con giống, thức ăn. 

- Thiết bị chuồng trại, giết mổ quy mô thích hợp  đối với lợn và gia cầm .

- Có khả năng thay thế dây chuyền nhập ngoại, chất lượng giá thành  được sản xuất chấp nhận.

	11.
	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo một số thiết bị để khai thác và chế biến gỗ rừng trồng theo quy mô vừa và nhỏ.


	- Quy trình công nghệ và thiết bị để tạo ra một số sản phẩm nhằm nâng cao giá trị của gỗ rừng trồng, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống, người trồng rừng có lãi. Góp phần phát triển bền vững vùng trung du và miền núi.
	- Quy trình công nghệ và một số thiết bị khai thác, vận xuất, sản xuất ván dăm, ván ghép thanh, theo quy mô thích hợp, phù hợp với điều kiện sử dụng và cơ sở hạ tầng, đạt chất lượng tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực, giá thành hạ, được sản xuất và đời sống chấp nhận.

- Mô hình ứng dụng trong sản xuất.

	12.
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số loại máy canh tác cho cây trồng cạn chính.   


	- Xây dựng quy trình và hệ thống máy cơ giới hóa canh tác, nhằm thâm canh, nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng cây trồng, bảo vệ và phát huy độ phì của đất, giảm chi phí sản xuất một số cây trồng chính.
	- Hệ thống các mẫu máy và quy trình cơ giới hóa canh tác: làm đất, trồng, chăm sóc...một số cây trồng cạn (mía, dứa...) phù hợp với các máy động lực thông dụng, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng yêu cầu nông học, bảo vệ và nâng cao độ phì đất, bảo vệ môi trường.

- Giá thành hạ, có khả năng ứng dụng rộng rãi.

- Các mô hình cơ giới hóa cụ thể với các đối tượng mía, dứa....

	13.
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị phát triển nghề thủ công mỹ nghệ các sản phẩm gỗ, mây tre, tơ lụa, thêu ren.


	- Hoàn thiện và nâng cao trình độ công nghệ, thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững từ nguyên liệu trong nước.


	- Hoàn thiện công nghệ chống mốc, gia công phôi và hoàn thiện sản phẩm. 

- Cơ giới hóa một số khâu sản xuất.

- Công nghệ dễ ứng dụng, phù hợp, không thay đổi mầu tự nhiên của nguyên liệu, bảo vệ môi trường.

- Tạo ra một số mẫu sản phẩm mới có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường.



	14.
	Nghiên cứu tổng kết và xây dựng mô hình phát triển kinh tế-xã hội nông thôn mới kết hợp giữa truyền thống làng, xã Việt Nam với văn minh thời đại


	- Tổng kết và đề xuất các mô hình phát triển kinh tế-xã hội nông thôn phù hợp với thời đại và truyền thống lâu đời để có được sự phát triển cân bằng và bền vững ở nông thôn .


	- Báo cáo điều tra và phân tích một cách khoa học về các mô hình phát triển kinh tế-xã hội kết hợp truyền thống làng, xã.

- Đề xuất và xây dựng một số mô hình cụ thể phù hợp cho từng khu vực .

	15.
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến một số nông sản với quy mô vừa và nhỏ.


	- Xây dựng công nghệ và hệ thống thiết bị tiên tiến, thích hợp để chế biến một số nông sản hàng hóa với quy mô vừa và nhỏ gắn với vùng nguyên liệu, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nông sản .


	- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến một số nông sản: mía đường, sản phẩm sau đường, tinh bột, đậu tương..., quy mô vừa và nhỏ, đạt trình độ tiên tiến, giá thành hạ, chất lượng thiết bị và sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Các mô hình ứng dụng có hiệu quả.



	16.
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số loại máy để cơ giới hóa thu hoạch một số loại cây trồng chính phù hợp với điều kiện của sản xuất.


	- Cung cấp cho sản xuất một số mẫu máy để cơ giới hóa khâu thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng yêu cầu về thời vụ và kinh doanh bền vững. 
	- Hệ thống máy và quy trình cơ giới hóa thu hoạch lúa, mía, bông... làm việc ổn định  độ bền cao, sử dụng và chăm sóc thuận tiện, giá thành hợp lý, phù hợp với các vùng sản xuất tập trung.

- Đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ hao hụt, chi phí thấp.

	17.
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị phát triển nghề thủ công mỹ nghệ các sản phẩm gạch, gốm sứ, thủy tinh.


	- Đề xuất một số giải pháp công nghệ và thiết bị tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao mức độ cơ giới hóa gia công các sản phẩm gạch, gốm sứ, thủy tinh, nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành và ô nhiễm môi trường.
	- Xây dựng được các giải pháp công nghệ, thiết kế chế tạo các thiết bị gia công nguyên liệu, phôi liệu, lò nung với mức độ cơ giới hóa 90-100%, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu.

- Mô hình thiết bị xử lý bụi và khí thải lò nung.Cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường.

- Các tài liệu kỹ thuật nâng cao tay nghề. 
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